
Tỉnh Họ và tên Ngày sinh 

Năm 

đạt 

giải 

Môn 

đạt 

giải 

Giải, 

huy 

chương 

 Đội 

Olympic 

QT 

Đăng ký tuyển thẳng Kết quả xét 
    

 Mã 

ngành  
 Tên ngành  

 Mã 

ngành  
 Tên ngành  

    

Hà Nội 

Nguyễn Duy Chí Dũng 04.05.2000 2018 
Tin 

học 
Nhì   

IT1 Khoa học máy tính 

IT1 Khoa học máy tính 

    

IT-E7 
Công nghệ Thông tin 

ICT 

    

Bùi Quang Long 18.06.2000 2017 
Tin 

học 
Ba   

IT1 Khoa học máy tính 
IT2 Kỹ thuật máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

Hoàng Duy 23.04.2000 2018 Toán Nhì   EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 
EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

Ngô Đức Huy 13.05.2000 2017 
Tin 

học 
Ba   

IT3 Công nghệ thông tin 
IT3 Công nghệ thông tin 

    

IT1 Khoa học máy tính     

Ngô Thị Huế 15.11.2000 2018 Toán Nhì   
MI1 Toán - Tin 

MI1 Toán - Tin 

    

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT     

Nguyễn Minh Hiếu 13.05.2000 2018 Toán Ba   

IT3 Công nghệ thông tin 

IT3 Công nghệ thông tin 

    

IT1 Khoa học máy tính     

IT2 Kỹ thuật máy tính     

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

    

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử     

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT     

Nguyễn Minh Tuấn 01.05.2000 2018 Hóa Ba   
CH1 Kỹ thuật Hóa học 

CH1 Kỹ thuật Hóa học 

    

BF2 Kỹ thuật Thực phẩm     



Nguyễn Tấn Đạt 19.01.2000 2017 
Tin 

học 
Ba   

IT1 Khoa học máy tính 
IT2 Kỹ thuật máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

Nguyễn Thu Nga 12.01.2000 2017 
Hóa 

học 
Ba   

CH1 Kỹ thuật Hóa học 

CH1 Kỹ thuật Hóa học 

    

CH2 Hóa học     

BF1 Kỹ thuật Sinh học     

Nguyễn Văn Duy 29.03.2000 2018 Vật lý Nhì 

 

Olympic 

2018 

EE-E8 
CTTT Điều khiển TĐH 

và HTĐ 
EE-E8 

CTTT Điều khiển TĐH và 

HTĐ 

    

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

    

Phạm Đình Nghĩa 08.08.2000 2018 Toán Nhì   

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 
EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

EE-E8 
CTTT Điều khiển TĐH 

và HTĐ 

    

Trần Công Thắng 15.12.2000 2017 
Hóa 

học 
Ba   CH2 Hóa học CH2 Hóa học 

    

Trần Hà Linh 24.03.2000 2018 
Sinh 

học 
Nhì   

BF2 Kỹ thuật Thực phẩm 

BF2 Kỹ thuật Thực phẩm 

    

BF1 Kỹ thuật Sinh học     

EV1 Kỹ thuật môi trường     

Đỗ Hoàng Duy 24.12.2000 2018 
Hóa 

học 
Nhì   CH1 Kỹ thuật Hóa học CH1 Kỹ thuật Hóa học 

    

Lê Hồng Long 25.10.2000 2018 Vật lý Ba   

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử 

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử 

    

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

    

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT     

IT-E7 
Công nghệ Thông tin 

ICT 

    

IT-E6 
CN thông tin Việt - 

Nhật 

    



Lê Minh Việt 08.10.2000 2018 Vật lý Ba   

IT-E7 
Công nghệ Thông tin 

ICT 
IT-E7 Công nghệ Thông tin ICT 

    

EE-E8 
CTTT Điều khiển TĐH 

và HTĐ 

    

Mai Thiên An 20.07.2000 2017 Toán Ba   

IT3 Công nghệ thông tin 

IT3 Công nghệ thông tin 

    

IT1 Khoa học máy tính     

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT     

Nguyễn Đăng Khôi 14.08.2000 2017 Toán Nhất   
IT1 Khoa học máy tính 

IT1 Khoa học máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

Nguyễn Hoàng Long 09.11.2000 2018 
Sinh 

học 
Nhất 

Đội 

tuyển 

Olympic 

2018 

BF1 Kỹ thuật Sinh học BF1 Kỹ thuật Sinh học 

    

Nguyễn Minh Tân 08.02.2000 2018 
Tin 

học 
Nhì   

IT1 Khoa học máy tính 

IT1 Khoa học máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

IT-E7 
Công nghệ Thông tin 

ICT 

    

Nguyễn Minh Tuấn 27.08.2000 2017 
Tin 

học 
Nhì 

Đội 

tuyển 

Olympic 

2017 

IT1 Khoa học máy tính 

IT1 Khoa học máy tính 

    

IT2 Kỹ thuật máy tính     

IT3 Công nghệ thông tin     

Nguyễn Tiến Nhân 04.12.2000 2018 Vật lý Nhì   
IT1 Khoa học máy tính 

IT1 Khoa học máy tính 

    

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử     

Phạm Nam Khánh 26.03.2000 2017 Toán HCB 

HCB 

Olympic 

2017 

IT3 Công nghệ thông tin IT3 Công nghệ thông tin 

    



IT1 Khoa học máy tính       

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 
  

    

Trần Đức Huy 06.10.2000 2018 Vật lý HCV 

HCV 

Olympic 

Châu Á 

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 
EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

Trần Quang Thành 19.01.2000 2018 Vật lý Ba   EE-E8 
CTTT Điều khiển TĐH 

và HTĐ 
EE-E8 

CTTT Điều khiển TĐH và 

HTĐ 

    

Trần Quỳnh Mai 29.12.2000 2018 
Tin 

học 
Ba   

IT1 Khoa học máy tính 

TROY-

IT 

Khoa học máy tính - ĐH Troy 

(Hoa Kỳ) 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

TROY-

IT 

Khoa học máy tính - 

ĐH Troy (Hoa Kỳ) 

    

IT-

LTU 

Công nghệ thông tin - 

ĐH La Trobe (Úc) 

    

Trần Sơn Tùng 28.12.2000 2017 Vật lý Ba   EE-E8 
CTTT Điều khiển TĐH 

và HTĐ 
EE-E8 

CTTT Điều khiển TĐH và 

HTĐ 

    

Trần Trung Kiên 03.01.2000 2018 
Tin 

học 
Nhì   

IT1 Khoa học máy tính 
IT1 Khoa học máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

Vũ Dương Anh Minh 09.11.2000 2017 
Hóa 

học 
Nhì   CH1 Kỹ thuật Hóa học CH1 Kỹ thuật Hóa học 

    

Vũ Tuấn Đức 19.02.2000 2018 Vật lý Ba   
EE2 

Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử     

Đắc Tùng Dương 07.01.2000 2017 
Tin 

học 
Nhì   IT1 Khoa học máy tính IT1 Khoa học máy tính 

    

Đinh Công Duy 13.12.2000 2017 Toán Nhì   
IT1 Khoa học máy tính 

IT1 Khoa học máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     



Hán Vĩnh Bình 16.12.2000 2018 Vật lý Ba   ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử 
    

La Thị Phương Loan 02.08.2000 2018 
Hóa 

học 
Ba   BF2 Kỹ thuật Thực phẩm BF2 Kỹ thuật Thực phẩm 

    

Lê Đăng Hiển 28.11.2000 2017 Vật lý Ba   
EE2 

Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT     

Lê Viết Lưu Thanh 30.03.2000 2017 Toán Ba   

IT3 Công nghệ thông tin 

IT3 Công nghệ thông tin 

    

IT1 Khoa học máy tính     

MI1 Toán - Tin     

Nguyễn Anh Đức 14.07.2000 2017 
Hóa 

học 
Ba   

CH1 Kỹ thuật Hóa học 

CH1 Kỹ thuật Hóa học 

    

BF1 Kỹ thuật Sinh học     

CH2 Hóa học     

BF2 Kỹ thuật Thực phẩm     

EV1 Kỹ thuật môi trường     

Nguyễn Hoàng Hiệp 01.04.2000 2018 Vật lý Nhì   EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 
EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

Nguyễn Khánh 14.06.2000 2017 
Tin 

học 
HCB 

HCB 

Châu Á 

2018 

IT1 Khoa học máy tính 
IT1 Khoa học máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

Nguyễn Khánh Huyền 27.10.2000 2017 
Sinh 

học 
Nhì   BF1 Kỹ thuật Sinh học BF1 Kỹ thuật Sinh học 

    

Nguyễn Minh Quang 14.02.2000 2017 Vật lý Ba   

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT 

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT 

    

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

    



Nguyễn Quang Bin 17.11.2000 2018 Toán HCV 

HCV 

Olympic 

2018 

MI1 Toán - Tin 
MI1 Toán - Tin 

    

IT1 Khoa học máy tính     

Nguyễn Trọng Phúc 22.07.2000 2017 Toán Nhất   IT-E7 
Công nghệ Thông tin 

ICT 
IT-E7 Công nghệ Thông tin ICT 

    

Trương Mạnh Tuấn 15.04.2000 2018 Toán HCĐ 

HCĐ 

Olympic 

2018 

IT1 Khoa học máy tính 
IT1 Khoa học máy tính 

    

MI1 Toán - Tin     

Nguyễn Huy Hoàng 13.08.2000 2018 
Tin 

học 
Nhì   

IT1 Khoa học máy tính 

IT1 Khoa học máy tính 

    

IT-E7 
Công nghệ Thông tin 

ICT 

    

IT-E6 
CN thông tin Việt - 

Nhật 

    

Nguyễn Tuấn Anh 11.02.2000 2018 Toán Ba   IT1 Khoa học máy tính IT1 Khoa học máy tính 
    

Hải 

Phòng 

Lại Ngọc Tân 05.09.2000 2018 Toán Ba   

IT1 Khoa học máy tính 

IT1 Khoa học máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

IT-E7 
Công nghệ Thông tin 

ICT 

    

IT-E6 
CN thông tin Việt - 

Nhật 

    

Hoàng Thị Anh Trâm 23.06.2000 2018 
Sinh 

học 
Nhì   BF2 Kỹ thuật Thực phẩm BF2 Kỹ thuật Thực phẩm 

    

Trịnh Quang Vũ 06.09.2000 2018 Vật lý Nhất   
TE3 Kỹ thuật hàng không 

TE3 Kỹ thuật hàng không 

    

IT3 Công nghệ thông tin     



IT1 Khoa học máy tính     

IT2 Kỹ thuật máy tính     

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

    

Nguyễn Tất Đạt 02.01.2000 2018 
Tin 

học 
Nhì   

IT1 Khoa học máy tính 
IT1 Khoa học máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

Trịnh Khánh Hiệp 08.07.2000 2018 Toán  Nhì   IT1 Khoa học máy tính IT1 Khoa học máy tính 
    

Đoàn Thị Thùy Trang 09.08.2000 2018 Hóa Nhì   
CH1 Kỹ thuật Hóa học 

CH1 Kỹ thuật Hóa học 

    

BF1 Kỹ thuật Sinh học     

Mai Thị Ngọc Phượng 09.01.2000 2017 
Tin 

học 
Ba   

IT1 Khoa học máy tính 
IT2 Kỹ thuật máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

Nguyễn Hải Long 17.07.2000 2017 
Tin 

học 
Ba   

IT1 Khoa học máy tính 

IT2 Kỹ thuật máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

IT2 Kỹ thuật máy tính     

Trần Mạnh Hiếu 01.01.2000 2017 
Tin 

học 
Ba   IT1 Khoa học máy tính IT2 Kỹ thuật máy tính 

    

Lào 

Cai 

Lê Tuấn Khang 27.08.2000 2018 
Tin 

học 
Ba   

IT1 Khoa học máy tính 
IT2 Kỹ thuật máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

Nguyễn Hoàng Anh 14.06.2000 2018 
Tin 

học 
Nhì   

IT1 Khoa học máy tính 
IT1 Khoa học máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

Nguyễn Tiến Dũng 04.03.2000 2017 
Hóa 

học 
Ba   CH1 Kỹ thuật Hóa học CH1 Kỹ thuật Hóa học 

    



Nguyễn Đức Chiến 20.08.2000 2018 Vật lý Ba   
EE2 

Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT     

Nguyễn Minh Hiệu 26.08.2000 2018 Toán Ba   

IT3 Công nghệ thông tin 

IT3 Công nghệ thông tin 

    

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

    

Phan Hoàng Đông 07.11.2000 2018 Vật lý Ba   
EE2 

Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT     

Tuyên 

Quang 
Hà Ngọc Hùng 14.12.2000 2018 Toán Ba   

IT-E7 
Công nghệ Thông tin 

ICT IT-E7 Công nghệ Thông tin ICT 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

Lạng 

Sơn 
Nguyễn Diệp Anh 27.12.2000 2018 

Sinh 

học 
Ba   BF1 Kỹ thuật Sinh học BF1 Kỹ thuật Sinh học 

    

Thái 

Nguyên 

Nguyễn Minh Hiếu 05.01.2000 2018 
Hóa 

học 
Ba   CH1 Kỹ thuật Hóa học CH1 Kỹ thuật Hóa học 

    

Bùi Đức Tuân 15.06.2000 2018 
Hóa 

học 
Ba   CH1 Kỹ thuật Hóa học CH1 Kỹ thuật Hóa học 

    

Tướng Văn Lập 17.11.2000 2018 
Sinh 

học 
Ba   BF2 Kỹ thuật Thực phẩm BF2 Kỹ thuật Thực phẩm 

    

Yên 

Bái 

Trần Phương Nhi 12.04.2000 2018 
Hóa 

học 
Ba   

CH1 Kỹ thuật Hóa học 
CH1 Kỹ thuật Hóa học 

    

BF2 Kỹ thuật Thực phẩm     

Nguyễn Xuân Hoàng 05.06.2000 2018 Vật lý Ba   

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

IT-E6 
CN thông tin Việt - 

Nhật 

    

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử     

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT     



EE1 Kỹ thuật Điện     

MI2 
Hệ thống thông tin quản 

lý 

    

TE3 Kỹ thuật hàng không     

Trịnh Quốc Huy 24.06.2000 2018 Vật lý Ba   

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử     

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT     

PH1 Vật lý kỹ thuật     

Phú 

Thọ 

Nguyễn Tiến Long 02.03.2000 2017 Toán Nhì   

IT3 Công nghệ thông tin 

IT3 Công nghệ thông tin 

    

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

    

Nguyễn Xuân Trường 28.06.2000 2018 
Tin 

học 
Ba   

IT3 Công nghệ thông tin 

IT3 Công nghệ thông tin 

    

IT1 Khoa học máy tính     

IT-E6 
CN thông tin Việt - 

Nhật 

    

Nguyễn Đắc Thái 28.07.2000 2018 
Tin 

học 
Ba   

IT3 Công nghệ thông tin 

IT3 Công nghệ thông tin 

    

IT-E7 
Công nghệ Thông tin 

ICT 

    

Nguyễn Hoàng Hải 15.05.2000 2018 Toán Ba   

IT3 Công nghệ thông tin 

IT3 Công nghệ thông tin 

    

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

    

Vũ Gia Hưng 07.02.2000 2018 Vật lý Ba   

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 
EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

IT-E6 
CN thông tin Việt - 

Nhật 

    

Lương Đức Dương 14.08.2000 2018 Vật lý Ba   IT-E6 
CN thông tin Việt - 

Nhật 
IT-E6 CN thông tin Việt - Nhật 

    



IT-E7 
Công nghệ Thông tin 

ICT 

    

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

    

EE-E8 
CTTT Điều khiển TĐH 

và HTĐ 

    

Phạm Hoàng Anh 17.05.2000 2018 Vật lý Ba   

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

IT-E6 
CN thông tin Việt - 

Nhật 

    

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử     

Nguyễn Đức Thắng 16.11.2000 2018 Vật lý Nhì   

IT3 Công nghệ thông tin 

IT3 Công nghệ thông tin 

    

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

    

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử     

Vĩnh 

Phúc 

Lê Tường Khanh 12.10.2000 2018 Toán Nhất   

IT1 Khoa học máy tính 

IT1 Khoa học máy tính 

    

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

    

Nguyễn Thị Hồng Ngọc 21.02.2000 2018 Toán Nhì   IT3 Công nghệ thông tin IT3 Công nghệ thông tin 
    

Đỗ Trung Phương 28.09.2000 2017 Toán Nhì   
IT1 Khoa học máy tính 

IT1 Khoa học máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

Nguyễn Lê Sơn 21.07.2000 2018 Toán Ba   

IT1 Khoa học máy tính 

IT1 Khoa học máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

    

Kiều Hùng Cường 02.07.2000 2018 Toán Ba   IT3 Công nghệ thông tin IT3 Công nghệ thông tin 
    



IT1 Khoa học máy tính     

Nguyễn Quang Anh 22.06.2000 2018 Vật lý Nhì   

IT3 Công nghệ thông tin 

IT3 Công nghệ thông tin 

    

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

    

Nguyễn Hoàng Phú 17.10.2000 2018 Vật lý Nhì   

IT3 Công nghệ thông tin 

IT3 Công nghệ thông tin 

    

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

    

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT     

MI1 Toán - Tin     

Đào Việt Dũng 16.10.2000 2018 Vật lý Nhì   
EE2 

Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

Dương Xuân Duy 28.09.2000 2018 Vật lý Ba   
EE2 

Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử     

Hà Mạnh Duy 18.05.2000 2018 Vật lý Ba   

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT     

MI1 Toán - Tin     

Nguyễn Quý Dưỡng 10.08.2000 2018 
Hóa 

học 
Nhì   

CH1 Kỹ thuật Hóa học 

CH1 Kỹ thuật Hóa học 

    

CH2 Hóa học     

BF2 Kỹ thuật Thực phẩm     

BF1 Kỹ thuật Sinh học     

Trần Tuấn Anh 20.11.2000 2018 
Hóa 

học 
Nhì   CH1 Kỹ thuật Hóa học CH1 Kỹ thuật Hóa học 

    



CH2 Hóa học         

Cao Đắc Khoa 26.10.2000 2017 
Hóa 

học 
Nhì   

CH2 Hóa học 
CH2 Hóa học 

    

BF1 Kỹ thuật Sinh học     

Phùng Văn Hưng 13.04.2000 2018 
Hóa 

học 
Ba   

CH1 Kỹ thuật Hóa học 
CH1 Kỹ thuật Hóa học 

    

CH2 Hóa học     

Đỗ Thành Long 22.02.2000 2017 
Tin 

học 
Ba   

IT-E7 
Công nghệ Thông tin 

ICT IT-E7 Công nghệ Thông tin ICT 

    

IT1 Khoa học máy tính     

Nguyễn Thành Long 15.11.2000 2018 
Tin 

học 
Nhì   

IT-E7 
Công nghệ Thông tin 

ICT IT-E7 Công nghệ Thông tin ICT 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

Quảng 

Ninh 

Vương Hoàng Anh 25.11.2000 2018 Vật lý Ba   IT-E6 
CN thông tin Việt - 

Nhật 
IT-E6 CN thông tin Việt - Nhật 

    

Ngô Nam Dương 13.11.2000 2017 
Tin 

học 
Ba   

IT1 Khoa học máy tính 
IT2 Kỹ thuật máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

Trần Minh Công 19.02.2000 2018 
Tin 

học 
Ba   

IT1 Khoa học máy tính 

IT2 Kỹ thuật máy tính 

    

IT2 Kỹ thuật máy tính     

IT3 Công nghệ thông tin     

Nguyễn Việt Dũng 10.12.2000 
2017, 

2018 
Toán Nhì   MI1 Toán - Tin MI1 Toán - Tin 

    

Hoàng Tuấn Huy 27.12.2000 2017 
Tin 

học 
Ba   

IT1 Khoa học máy tính 

IT2 Kỹ thuật máy tính 

    

IT2 Kỹ thuật máy tính     

IT3 Công nghệ thông tin     



Chu Văn Hưng 27.10.2000 2018 
Tin 

học 
Ba   

IT1 Khoa học máy tính 
IT2 Kỹ thuật máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

Nguyễn Tiến Mạnh 20.08.2000 2018 Toán Ba   

IT3 Công nghệ thông tin 

IT3 Công nghệ thông tin 

    

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

    

IT1 Khoa học máy tính     

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử     

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT     

Trần Bình Minh 02.10.2000 2018 
Tin 

học 
Ba   

IT1 Khoa học máy tính 

IT2 Kỹ thuật máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

IT2 Kỹ thuật máy tính     

IT-E6 
CN thông tin Việt - 

Nhật 

    

TROY-

IT 

Khoa học máy tính - 

ĐH Troy (Hoa Kỳ) 

    

Lê Kỳ Nam 18.11.2000 2018 Vật lý HCĐ 

HCĐ 

Châu Á 

2018 

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử 

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử 

    

PH1 Vật lý kỹ thuật     

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT     

Đỗ Minh Nhật 26.02.2000 2018 Toán Nhì   

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử 

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử 

    

BF1 Kỹ thuật Sinh học     

TE3 Kỹ thuật hàng không     

Hoàng Huy Phan 26.11.2000 2018 Toán Nhì   IT3 Công nghệ thông tin IT3 Công nghệ thông tin 
    



EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

    

Bùi Tiến Đạt 27.11.2000 2018 Vật lý Ba   

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử     

EE1 Kỹ thuật Điện     

IT-E7 
Công nghệ Thông tin 

ICT 

    

IT-E6 
CN thông tin Việt - 

Nhật 

    

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT     

EE-E8 
CTTT Điều khiển TĐH 

và HTĐ 

    

ME-E1 CTTT Cơ điện tử     

TE-E2 CTTT Kỹ thuật ôtô     

NE1 Kỹ thuật Hạt nhân     

Nguyễn Hữu Trọng Minh 24.12.2000 2017 Vật lý Ba   

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử 

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử 

    

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

    

EE1 Kỹ thuật Điện     

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT     

TE1 Kỹ thuật Ôtô     

TE3 Kỹ thuật hàng không     

Hoàng Kim Tuấn 15.06.2000 2018 Vật lý Ba   

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử     

IT-E7 
Công nghệ Thông tin 

ICT 

    



TE3 Kỹ thuật Hàng không     

Vương Đình Ân 11.10.2000 2018 Toán Nhất   

IT1 Khoa học máy tính 

IT1 Khoa học máy tính 

    

IT2 Kỹ thuật máy tính     

IT3       

Đào Thu Hương 26.11.2000 2017 Tin Ba   

IT3 Công nghệ thông tin 

IT3 Công nghệ thông tin 

    

IT2 Kỹ thuật máy tính     

IT1 Khoa học máy tính     

IT-E6 
CN thông tin Việt - 

Nhật 

    

IT-E7 
Công nghệ Thông tin 

ICT 

    

MI2 
Hệ thống thông tin quản 

lý 

    

MI1 Toán - Tin     

IT-

LTU 

Công nghệ thông tin - 

ĐH La Trobe (Úc) 

    

IT-

VUW 

Công nghệ Thông tin - 

ĐH Victoria 

    

TROY-

IT 

Khoa học máy tính - 

ĐH Troy (Hoa Kỳ) 

    

Bắc 

Ninh 

Đinh Quang Trường 24.09.2000 2018 Toán  Nhì   

IT3 Công nghệ thông tin 

IT3 Công nghệ thông tin 

    

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

    

Nguyễn Thị Thu Hằng 22.02.2000 2018 Hóa Ba   CH2 Hóa học CH2 Hóa học 
    

Nguyễn Quang Vinh 24.12.2000 2018 
Tin 

học 
Nhì   

IT1 Khoa học máy tính 
IT1 Khoa học máy tính 

    

IT2 Kỹ thuật máy tính     



IT3 Công nghệ thông tin     

Nguyễn Quang Huy 11.07.2000 2018 Vật lý Ba   

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử 

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử 

    

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

    

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT 
    

Hoàng Ngọc Hùng 07.09.2000 2018 Vật lý Nhì   

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT 

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT 

    

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

    

TE1 Kỹ thuật Ôtô     

Ngô Trường Giang 27.06.2000 2018 Vật lý Nhì   
IT1 Khoa học máy tính 

IT1 Khoa học máy tính 

    

IT2 Kỹ thuật máy tính     

Hải 

Dương 

Nguyễn Chí Tâm 29.01.2000 2018 
Hóa 

học 
Nhì   CH1 Kỹ thuật Hóa học CH1 Kỹ thuật Hóa học 

    

Đặng Khánh Linh 05.09.2000 2018 Vật lý Ba   

EE-E8 
CTTT Điều khiển TĐH 

và HTĐ 

EE-E8 
CTTT Điều khiển TĐH và 

HTĐ 

    

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

    

EE1 Kỹ thuật Điện     

IT-E6 
CN thông tin Việt - 

Nhật 

    

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT     

Nguyễn Nguyên Xuân 

Vũ 
01.08.2000 2018 

Hóa 

học 
Nhì   

CH1 Kỹ thuật Hóa học 
CH1 Kỹ thuật Hóa học 

    

CH2 Hóa học     

Lê Hà Hải Dương 21.07.2000 2018 
Tiếng 

Anh 
Ba   

FL1 
Tiếng Anh KHKT & 

CN 
FL1 Tiếng Anh KHKT & CN 

    

FL2 
Tiếng Anh chuyên 

nghiệp QT 

    



Phạm Thị Vân Anh 08.01.2000 2018 
Hóa 

học 
Ba   

CH2 Hóa học 
CH2 Hóa học 

    

CH1 Kỹ thuật Hóa học     

Hoàng Văn Nguyên 01.01.2000 2017 
Tin 

học 
Ba   

IT3 Công nghệ thông tin 
IT3 Công nghệ thông tin 

    

IT1 Khoa học máy tính     

Nguyễn Quang Đức 02.01.2000 2018 Toán Ba   

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

EE-E8 
CTTT Điều khiển TĐH 

và HTĐ 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

Hưng 

Yên 

Hoàng Thị Phan Thoa 24.12.2000 2018 
Sinh 

học 
Ba   

BF1 Kỹ thuật Sinh học 
BF1 Kỹ thuật Sinh học 

    

BF2 Kỹ thuật Thực phẩm     

Vũ Thị Vân Anh 10.01.2000 2018 
Toán 

học 
Ba   

MI1 Toán - Tin 

MI1 Toán - Tin 

    

IT2 Kỹ thuật máy tính     

EM3 Quản trị kinh doanh     

Trần Quốc Đạt 17.08.2000 2017 
Tin 

học 
Ba   

IT3 Công nghệ thông tin 

IT3 Công nghệ thông tin 

    

IT2 Kỹ thuật máy tính     

IT1 Khoa học máy tính     

IT-E6 
CN thông tin Việt - 

Nhật 

    

IT-E7 
Công nghệ Thông tin 

ICT 

    

Đinh Việt Anh 06.12.2000 2018 
Tin 

học 
Ba   

IT1 Khoa học máy tính 
IT2 Kỹ thuật máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     



IT2 Kỹ thuật máy tính     

Hòa 

Bình 

Nguyễn Quang Trung 24.09.2000 2018 Toán Ba   IT3 Công nghệ thông tin IT3 Công nghệ thông tin 
    

Đặng Duy Cương 
05.02.2000 2018 Tin Nhì   IT-E6 

CN thông tin Việt - 

Nhật IT-E6 CN thông tin Việt - Nhật 

    

          IT3 Công nghệ thông tin     

Phạm Trọng Toàn 30.07.2000 2018 Lý Ba   EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 
EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

Hà 

Nam 

Trần Văn Tình 16.08.2000 2017 Vật lý Ba   EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 
EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

Nguyễn Đức Tuân 18.09.2000 2018 Toán Ba   
IT3 Công nghệ thông tin 

IT3 Công nghệ thông tin 

    

IT1 Khoa học máy tính     

Nguyễn Thành Việt 02.07.2000 2018 Toán Ba   

IT3 Công nghệ thông tin 

IT3 Công nghệ thông tin 

    

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

    

Phạm Thị Duyên 01.12.2000 2018 Toán Ba   

IT3 Công nghệ thông tin 

IT3 Công nghệ thông tin 

    

IT-E6 
CN thông tin Việt - 

Nhật 

    

Nam 

Định 

Lê Hoài Anh 11.01.2000 2018 Vật lý Ba   

IT-E7 
Công nghệ Thông tin 

ICT 
IT-E7 Công nghệ Thông tin ICT 

    

IT-

LTU 

Công nghệ thông tin - 

ĐH La Trobe (Úc) 

    

Nguyễn Kiên Anh 24.03.2000 2018 Vật lý Nhì   

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT 

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT 

    

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

    

Nguyễn Thảo Anh 14.05.2000 
2017, 

2018 

Tiếng 

Anh 
Ba, Nhì   FL1 

Tiếng Anh KHKT & 

CN 
FL1 Tiếng Anh KHKT & CN 

    



Nguyễn Thị Phương Anh 10.06.2000 2018 
Hóa 

học 
Ba   

CH1 Kỹ thuật Hóa học 
CH1 Kỹ thuật Hóa học 

    

CH2 Hóa học     

Trần Vân Anh 07.11.2000 2018 
Hóa 

học 
Nhì   CH1 Kỹ thuật Hóa học CH1 Kỹ thuật Hóa học 

    

Đinh Việt Anh 05.06.2000 
2017, 

2018 
Tin Ba   

IT-E6 
CN thông tin Việt - 

Nhật 
IT-E6 CN thông tin Việt - Nhật 

    

IT3 Công nghệ thông tin 
    

Đỗ Quang Điện 01.05.2000 2018 Tin Nhì   
IT1 Khoa học máy tính 

IT1 Khoa học máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

Đặng Thiên Hùng 05.01.2000 2018 Toán Ba   

IT3 Công nghệ thông tin 

IT3 Công nghệ thông tin 

    

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT 
    

Bùi Quang Huy 07.11.2000 2018 Vật lý Ba   

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 
EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT 
    

Nguyễn Khánh Huyền 25.03.2000 2018 
Hóa 

học 
Ba   

CH1 Kỹ thuật Hóa học 

CH1 Kỹ thuật Hóa học 

    

CH2 Hóa học 
    

Đoàn Ngọc Khánh 04.05.2000 
2017, 

2018 
Toán Ba, Nhì   

IT1 Khoa học máy tính 

IT1 Khoa học máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin 
    

Nguyễn Tuấn Kiệt 15.07.2000 2018 Toán Ba   
IT1 Khoa học máy tính 

IT1 Khoa học máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

Phạm Hoàng Đức Mạnh 29.11.2000 2018 
Hóa 

học 
Ba   CH2 Hóa học CH2 Hóa học 

    



Phạm Tuấn Nghĩa 22.11.2000 2018 Tin Nhất   IT1 Khoa học máy tính IT1 Khoa học máy tính 
    

Bùi Thị Thu Trang 05.11.2000 2018 Vật lý Ba   NE1 Kỹ thuật Hạt nhân NE1 Kỹ thuật Hạt nhân 
    

Hồ Anh Tùng 21.01.2000 2018 Vật lý Ba   

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử 

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử 

    

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT 
    

Hoàng Thanh Tùng 29.08.2000 2018 
Hóa 

học 
Nhất   CH1 Kỹ thuật Hóa học CH1 Kỹ thuật Hóa học 

    

Hoàng Quốc Việt 14.01.2000 2018 Tin Ba   
IT-E6 

CN thông tin Việt - 

Nhật IT-E6 CN thông tin Việt - Nhật 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

Thái 

Bình 

Đặng Thị Huế 17.08.2000 2018 Toán Ba   
IT3 Công nghệ thông tin 

IT3 Công nghệ thông tin 

    

MI1 Toán - Tin     

Đoàn Ngọc Phú 18.01.2000 2018 Toán Ba   

IT3 Công nghệ thông tin 

IT3 Công nghệ thông tin 

    

IT1 Khoa học máy tính     

IT2 Kỹ thuật máy tính     

Bùi Thanh Bình 10.01.2000 2018 Toán Ba   

IT2 Kỹ thuật máy tính 

IT2 Kỹ thuật máy tính 

    

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT     

IT3 Công nghệ thông tin     

Phạm Hùng Mạnh 22.11.2000 2018 Vật lý Nhì   

IT3 Công nghệ thông tin 

IT3 Công nghệ thông tin 

    

IT-E7 
Công nghệ Thông tin 

ICT 

    

Nguyễn Thị Thành 

Nguyện 
12.12.2000 2018 

Sinh 

học 
Ba   BF1 Kỹ thuật Sinh học BF1 Kỹ thuật Sinh học 

    



BF2 Kỹ thuật Thực phẩm 
    

Ninh 

Bình 
Đỗ Mạnh Dũng 19.07.2000 2018 Vật lý Ba   

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT     

Thanh 

Hóa 

Vũ Đức Việt Anh 11.03.2000 2018 Toán Ba   
IT1 Khoa học máy tính 

IT1 Khoa học máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

Lê Cao Anh 23.02.2000 2018 Vật lý HCĐ 

HCĐ 

Châu Á 

2018 

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử     

Nguyễn Ngọc Long 07.10.2000 2018 Vật lý HCV 

HCV 

Châu Á 

2018 

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử     

IT1 Khoa học máy tính     

Lê Ngọc Anh 26.02.2000 2018 Vật lý Nhì   

IT1 Khoa học máy tính 

IT1 Khoa học máy tính 

    

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

    

MI1 Toán - Tin     

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử     

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT     

Lê Vinh Sang 01.09.2000 2018 
Sinh 

học 
Nhì   

BF1 Kỹ thuật Sinh học 
BF1 Kỹ thuật Sinh học 

    

BF2 Kỹ thuật Thực phẩm     

Trần Quốc Toản 03.09.2000 2017 Vật lý Ba   EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 
EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    



Lê Hồng Vân 06.10.2000 2017 
Sinh 

học 
Nhì   BF1 Kỹ thuật Sinh học BF1 Kỹ thuật Sinh học 

    

Nguyễn Trần Đức Tài 20.02.2000 2018 Toán Ba   

IT3 Công nghệ thông tin 

IT3 Công nghệ thông tin 

    

IT-E6 
CN thông tin Việt - 

Nhật 

    

IT-E7 
Công nghệ Thông tin 

ICT 

    

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

    

Lê Đức Tùng 31.08.2000 2017 
Tin 

học 
Nhì   IT3 Công nghệ thông tin IT3 Công nghệ thông tin 

    

Hoàng Khắc Toàn 29.02.2000 2017 
Sinh 

học 
Ba   BF2 Kỹ thuật Thực phẩm BF2 Kỹ thuật Thực phẩm 

    

Nguyễn Mai Hương 04.01.2000 2018 
Hóa 

học 
Nhì   CH1 Kỹ thuật Hóa học CH1 Kỹ thuật Hóa học 

    

Nghệ 

An 

Phan Hữu Duy 16.10.2000 2018 
Tin 

học 
Ba   IT1 Khoa học máy tính IT2 Kỹ thuật máy tính 

    

Lê Quang Quân 06.09.2000 2018 Toán Ba   IT2 Kỹ thuật máy tính IT2 Kỹ thuật máy tính 
    

Hoàng Văn Nam 16.01.2000 2017 Toán Nhì   
IT1 Khoa học máy tính 

IT1 Khoa học máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

Phạm Trần Anh 03.03.2000 2018 Toán Nhì   

IT1 Khoa học máy tính 

IT1 Khoa học máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

    

Võ Việt Anh 28.08.2000 2018 Toán Ba   
IT3 Công nghệ thông tin 

IT3 Công nghệ thông tin 

    

IT1 Khoa học máy tính     

Lê Nhật Minh 14.09.2000 2017 Vật lý Nhất   PH1 Vật lý kỹ thuật PH1 Vật lý kỹ thuật 
    



ME2 Kỹ thuật Cơ khí     

Tạ Đình Quý 15.03.2000 2017 
Tin 

học 
Nhì   

IT1 Khoa học máy tính 

IT1 Khoa học máy tính 

    

IT-E7 
Công nghệ Thông tin 

ICT 

    

Nguyễn Minh Hải 02.07.2000 2018 
Hóa 

học 
Ba   CH1 Kỹ thuật Hóa học CH1 Kỹ thuật Hóa học 

    

Trương Quang Huy 04.02.2000 2018 Vật lý Ba   

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT 

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT 

    

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

    

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử     

Nguyễn Đình Hoàng 04.02.2000 2017 Toán Nhì   

IT3 Công nghệ thông tin 

IT3 Công nghệ thông tin 

    

IT2 Kỹ thuật máy tính     

IT1 Khoa học máy tính     

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

    

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử     

Phạm Tuấn Huy 13.04.2000 2018 Vật lý Ba   

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử     

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT     

Đào Huy Hoàng 18.01.2000 2017 Vật lý Ba   EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 
EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

Hoàng Anh Quân 16.06.2000 2017 Vật lý Ba   

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT 

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT 

    

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

    



ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử     

Văn Tiến Bảo 24.10.2000 2018 
Hóa 

học 
Nhì   CH1 Kỹ thuật Hóa học CH1 Kỹ thuật Hóa học 

    

Đặng Thái Hoàng 17.06.2000 2018 
Hóa 

học 
Ba   CH1 Kỹ thuật Hóa học CH1 Kỹ thuật Hóa học 

    

Lê Quang Bảo 02.12.2000 2018 
Hóa 

học 
Nhì   CH1 Kỹ thuật Hóa học CH1 Kỹ thuật Hóa học 

    

Phan Việt Hoàng 15.12.2000 2018 Toán Nhì   
IT1 Khoa học máy tính 

IT1 Khoa học máy tính 
    

IT3 Công nghệ thông tin     

Thái Phi Hoàng 06.11.2000 2018 Toán Ba   
IT1 Khoa học máy tính 

IT1 Khoa học máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

Trần Tiến Mạnh 03.11.2000 2017 Toán Ba   
IT1 Khoa học máy tính 

IT1 Khoa học máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

Hà 

Tĩnh 

Phan Văn Đức Nhật 01.07.2000 2018 Toán Nhất   
IT3 Công nghệ thông tin 

IT3 Công nghệ thông tin 

    

MI1 Toán - Tin     

Lê Văn Quốc 17.09.2000 2018 Vật lý Nhì   
EE2 

Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

Bùi Đức Tuấn Dũng 03.02.2000 2018 
Tin 

học 
Nhì 

Đội 

tuyển 

Olympic 

2017 

IT1 Khoa học máy tính 
IT1 Khoa học máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

Nguyễn Phi Phúc 28.10.2000 2018 Toán Nhì   
IT1 Khoa học máy tính 

IT1 Khoa học máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     



Nguyễn Viết Thịnh 14.09.2000 2018 Vật lý Nhì   

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT 

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

IT1 Khoa học máy tính     

Nguyễn Văn Dũng 29.06.2000 2018 Toán Nhì   
IT1 Khoa học máy tính 

IT1 Khoa học máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

Trần Hữu Hiếu 23.11.2000 2018 Toán Nhì   

IT1 Khoa học máy tính 

IT1 Khoa học máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử     

Trần Danh Quyết 29.10.2000 2018 Toán Nhì   IT3 Công nghệ thông tin IT3 Công nghệ thông tin 
    

Nguyễn Sỹ Đạt 14.07.2000 2018 
Tin 

học 
Nhì   

IT1 Khoa học máy tính 
IT1 Khoa học máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     

Nguyễn Chỉ Tài 17.04.2000 2018 Vật lý Ba   ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT 
    

Đặng Bá Luân 18.08.2000 2018 Vật lý Ba   ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT 
    

Trần Quốc Bảo An 10.09.2000 2017 Vật lý Ba   

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử     

ET1 Kỹ thuật Điện tử - VT     

Bùi Thúc Nguyễn Tiến 14.03.2000 2018 
Tin 

học 
Ba   

IT-E7 
Công nghệ Thông tin 

ICT 

IT-E7 Công nghệ Thông tin ICT 

    

IT-E6 
CN thông tin Việt - 

Nhật 

    

IT3 Công nghệ thông tin     



 

Quảng 

Bình 
Lê Đình Hải 16.11.2000 2018 Toán Nhì   

IT1 Khoa học máy tính 
IT1 Khoa học máy tính 

    

MI1 Toán - Tin     

Quảng 

Trị 
Nguyễn Tiến Đạt 10.04.2000 2018 Toán Nhất   

EE2 
Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 

EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

IT1 Khoa học máy tính     

ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử     

Thừa 

Thiên 

Huế 

Lê Quốc Bảo 11.03.2000 2017 Vật lý Ba   
EE2 

Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 
EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

TE3 Kỹ thuật hàng không 
    

Đắc 

Lắc 
Nguyễn Văn Đạt 19.02.2000 2018 

Hóa 

học 
Nhì   CH1 Kỹ thuật Hóa học CH1 Kỹ thuật Hóa học 

    

Đắc 

Nông 
Nguyễn Tấn Đạt 04.08.2000 2018 Toán Ba   

IT1 Khoa học máy tính 

IT1 Khoa học máy tính 

    

IT2 Kỹ thuật máy tính     

IT3 Công nghệ thông tin     

Bình 

Phước 
Nguyễn Văn Thành Lợi 20.03.2000 2018 Vật lý Nhất   EE2 

Kỹ thuật Điều khiển - 

TĐH 
EE2 Kỹ thuật Điều khiển - TĐH 

    

Lâm 

Đồng 
Trần Quốc Thắng 17.10.2000 2018 

Tin 

học 
Ba   

IT1 Khoa học máy tính 
IT2 Kỹ thuật máy tính 

    

IT3 Công nghệ thông tin     


